
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 01BK14A4
MÔN:  TIN HỌC

NHÓM 02

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 1213360017 Lý Kim Phụng 10/02/2006 01BK14A4

2 1213360062 Nguyễn Thanh Tú Quyên 15/10/2006 01BK14A4

3 1213360031 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/2005 01BK14A4

4 1213360045 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 25/06/2006 01BK14A4

5 1213360073 Huỳnh Văn Sang 03/11/2005 01BK14A4

6 1213360054 Trương Kim Uyên Thảo 01/10/2006 01BK14A4

7 1213360047 Trần Thanh Trà 26/02/2006 01BK14A4

8 1213360048 Đỗ Thị Bích Trâm 29/09/2006 01BK14A4

9 1213360061 Nguyễn Nhật Khánh Trân 19/10/2006 01BK14A4

10 1213360070 Nguyễn Thị Thu Trang 29/12/2006 01BK14A4

11 1213360046 Lê Minh Trí 02/06/2006 01BK14A4

12 1213240038 Nguyễn Hoàng Trinh 10/03/2003 01BK14A4

13 1213360051 Kim Sang Trọng 24/07/2006 01BK14A4

14 1213360075 Bui Văn Tuân 02/10/2006 01BK14A4

15 1213360033 Lưu Ngọc Tường Vy 05/11/2006 01BK14A4

16 1213360034 Lưu Ngọc Khánh Vy 05/11/2006 01BK14A4

17 1213360014 Đặng Thị Như Ý 21/06/2006 01BK14A4

18 1213360026 Nguyễn Ngọc Như Ý 12/06/2005 01BK14A4

19 1213360039 Từ Anh Mỹ Ý 29/04/2006 01BK14A4

20 1193360128 Bui Thị Trúc Dẹn 29/10/2002 01YS12A1,C1

21 1193240131 Nguyễn Thị Thúy vi 02.10.1999 01KT12A1C1

22 1833610109 Võ Trung Hậu 10/09/2003 01DS11A1,C1

23 1193360089 Nguyễn Đoàn Châu Anh 2/12/2004 01DS12A1,C1
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